
Số:  ... /LT-ĐHTM-ĐTQT

- Thời gian thi các học phần thi tự luận, vấn đáp:
Ca 1: Bắt đầu từ 7h00 Ca 3: Bắt đầu từ 13h00
Ca 2: Bắt đầu từ 9h30 Ca 4: Bắt đầu từ 15h30

1 Truyền thông số và Phương tiện 
Truyền thông Xã hội 3 23100MMGT0917E 23100MMGT0917E_L3 CN18-KREMS 07/08/2023 2 1 V305 Tiếng Anh BỘ MÔN QUẢN TRỊ 

MARKETING

2 Tài chính và Đầu tư 3 23100EFIN0317E 23100EFIN0317E_L3 CN18-KREMS 08/08/2023 2 3 V305 Tiếng Anh BỘ MÔN TÀI CHÍNH 
CÔNG

       PHÓ VIỆN TRƯỞNG
KT/VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐTQT

NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG

Phòng thi Hình thức thi Ngôn ngữ Bộ Môn Ghi chú

TL.HIỆU TRƯỞNG

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022 - 2023

TT Tên học phần Số 
TC Mã LHP Mã Lớp thi Đối tượng Ngày thi Ca thi SLSV

LỊCH THI LẦN 3 LỚP CỬ NHÂN QUỐC TẾ KHÓA 18 KREMS

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2023
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Số:  ... /LT-ĐHTM-ĐTQT

- Thời gian thi các học phần thi tự luận, vấn đáp: - Thời gian thi các học phần thi trắc nghiệm trên máy vi tính:
Ca 1: Bắt đầu từ 7h00 Ca 3: Bắt đầu từ 13h00 Ca 1: Bắt đầu từ 6h45 Ca 4: Bắt đầu từ 12h35
Ca 2: Bắt đầu từ 9h30 Ca 4: Bắt đầu từ 15h30 Ca 2: Bắt đầu từ 8h30 Ca 5: Bắt đầu từ 14h15

Ca 3: Bắt đầu từ 10h00 Ca 6: Bắt đầu từ 15h45

1 Kinh tế vĩ mô 1 3 23100MAEC0111 23100MAEC0111_L2 CN18 07/08/2023 2 33 G401 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN KINH TẾ HỌC

2 Kinh tế vĩ mô 1 3 23105MAEC0111 23105MAEC0111_L2 CN18 07/08/2023 2 35 G402 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN KINH TẾ HỌC

3 Tin học đại cương 3 23101INFO0111 23101INFO0111_L2 CN18 08/08/2023 2 20 G501 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN TIN HỌC

4 Tin học đại cương 3 23105INFO0111 23105INFO0111_L2 CN18 08/08/2023 2 21 G502 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN TIN HỌC

5 Nhập môn Tài chính tiền tệ 3 23100EFIN2811 23100EFIN2811_L2 CN18 09/08/2023 2 22 G501 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN TÀI CHÍNH 
CÔNG

6 Nhập môn Tài chính tiền tệ 3 23103EFIN2811 23103EFIN2811_L2 CN18 09/08/2023 2 22 G502 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN TÀI CHÍNH 
CÔNG

7 Nhập môn Tài chính tiền tệ 3 23106EFIN2811 23106EFIN2811_L2 CN18 09/08/2023 2 22 G504 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN TÀI CHÍNH 
CÔNG

8 Thương mại điện tử căn bản 3 23101PCOM0111 23101PCOM0111_L2 CN18 10/08/2023 2 22 G502 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN THƯƠNG MẠI 
ĐIỆN TỬ

9 Thương mại điện tử căn bản 3 23104PCOM0111 23104PCOM0111_L2 CN18 10/08/2023 2 21 G503 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN THƯƠNG MẠI 
ĐIỆN TỬ

10 Tiếng Anh giao tiếp (Ngoại ngữ 2) 3 23100ENTI8012 23100ENTI8012_L2 CN18 11/08/2023 3 3 V405 Vấn đáp BỘ MÔN DỊCH TIẾNG 
ANH

11 Tiếng Pháp giao tiếp (Ngoại ngữ 2) 3 23101FREN8015 23101FREN8015_L2 CN18 11/08/2023 3 35 V302 Vấn đáp BỘ MÔN TIẾNG PHÁP

12 Business English 2 5 23100ENPR0823 23100ENPR0823_L2 CN18 11/08/2023 3 4 V505 BỘ MÔN THỰC HÀNH 
TIẾNG ANH

13 Quản trị nhân lực căn bản (T.Anh) 3 23100CEMG0111E 23100CEMG0111E_L2 CN18 12/08/2023 4 59 V703 Tiếng Anh
BỘ MÔN QUẢN TRỊ 
NHÂN LỰC DOANH 

NGHIỆP

14 Quản trị nhân lực căn bản (T.Anh) 3 23109CEMG0111E 23109CEMG0111E_L2 CN18 12/08/2023 4 59 V704 Tiếng Anh
BỘ MÔN QUẢN TRỊ 
NHÂN LỰC DOANH 

NGHIỆP

15 Quản trị nhân lực căn bản (T.Pháp) 3 23100CEMG0111F 23100CEMG0111F_L2 CN18 12/08/2023 4 2 V505 Tiếng Pháp
BỘ MÔN QUẢN TRỊ 
NHÂN LỰC DOANH 

NGHIỆP

16 Quản trị chiến lược (T.Anh) 3 23100SMGM0111E 23100SMGM0111E_L2 CN18 14/08/2023 2 40 V102 Tiếng Anh BỘ MÔN QUẢN TRỊ 
CHIẾN LƯỢC

17 Quản trị chiến lược 3 23100SMGM0111 23100SMGM0111_L2 CN18 14/08/2023 2 7 V305 BỘ MÔN QUẢN TRỊ 
CHIẾN LƯỢC

18 Quản trị marketing 1 3 23101MAGM0411 23101MAGM0411_L2 CN18 15/08/2023 3 21 P802 BỘ MÔN QUẢN TRỊ 
MARKETING

Phòng thi Hình thức thi Ngôn ngữ Bộ Môn Ghi chú

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022 - 2023

TT Tên học phần Số 
TC Mã LHP Mã Lớp thi Đối tượng Ngày thi Ca thi SLSV

LỊCH THI LẦN 2 CÁC LỚP CỬ NHÂN QUỐC TẾ KHÓA 18

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2023

1



Phòng thi Hình thức thi Ngôn ngữ Bộ Môn Ghi chúTT Tên học phần Số 
TC Mã LHP Mã Lớp thi Đối tượng Ngày thi Ca thi SLSV

19 Quản trị ngân hàng thương mại 1 3 23100BKSC2012E 23100BKSC2012E_L2 CN18 15/08/2023 4 1 P802 Tiếng Anh
BỘ MÔN NGÂN HÀNG 
VÀ THỊ TRƯỜNG TÀI 

CHÍNH

20 Tiếng Anh 4 11 23100ENTI8011 23100ENTI8011_L2 CN18 16/08/2023 4 28 P802 BỘ MÔN DỊCH TIẾNG 
ANH

21 Tiếng Pháp 4 11 23101FREN8014 23101FREN8014_L2 CN18 16/08/2023 4 1 V605 BỘ MÔN TIẾNG PHÁP

22 Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài 
chính 3 23100EFIN2812E 23100EFIN2812E_L2 CN18 16/08/2023 4 7 V505 Tiếng Anh BỘ MÔN TÀI CHÍNH 

CÔNG

       PHÓ VIỆN TRƯỞNG
KT/VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐTQT

NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG

TL.HIỆU TRƯỞNG

2



Số:  ... /LT-ĐHTM-ĐTQT

- Thời gian thi các học phần thi tự luận, vấn đáp: - Thời gian thi các học phần thi trắc nghiệm trên máy vi tính:
Ca 1: Bắt đầu từ 7h00 Ca 3: Bắt đầu từ 13h00 Ca 1: Bắt đầu từ 6h45 Ca 4: Bắt đầu từ 12h35
Ca 2: Bắt đầu từ 9h30 Ca 4: Bắt đầu từ 15h30 Ca 2: Bắt đầu từ 8h30 Ca 5: Bắt đầu từ 14h15

Ca 3: Bắt đầu từ 10h00 Ca 6: Bắt đầu từ 15h45

1 Quản trị tài chính 3 23100FMGM0211 23100FMGM0211_L2 CN19 07/08/2023 2 36 G403 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN QUẢN TRỊ TÀI 
CHÍNH

2 Quản trị tài chính 3 23106FMGM0211 23106FMGM0211_L2 CN19 07/08/2023 2 23 G502 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN QUẢN TRỊ TÀI 
CHÍNH

3 Quản trị tài chính 3 23108FMGM0211 23108FMGM0211_L2 CN19 07/08/2023 2 22 G503 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN QUẢN TRỊ TÀI 
CHÍNH

4 Tiếng Anh 2 11 23102ENTH8012 23102ENTH8012_L2 CN19 08/08/2023 2 33 P906 BỘ MÔN LÝ THUYẾT 
TIẾNG ANH

5 Expanding IELTS 1 5 23100ENPR0821 23100ENPR0821_L2 CN19 08/08/2023 3+4 1 V605 BỘ MÔN THỰC HÀNH 
TIẾNG ANH

6 Expanding IELTS 2 5 23100ENPR0812 23100ENPR0812_L2 CN19 08/08/2023 3+4 3 V705 BỘ MÔN THỰC HÀNH 
TIẾNG ANH

7 Marketing căn bản 3 23100BMKT0111 23100BMKT0111_L2 CN19 09/08/2023 2 63 V702 BỘ MÔN NGUYÊN LÝ 
MARKETING

8 Nguyên lý kế toán 3 23100FACC0111 23100FACC0111_L2 CN19 10/08/2023 3 66 V702 BỘ MÔN KẾ TOÁN TÀI 
CHÍNH

9 Nguyên lý kế toán 3 23108FACC0111 23108FACC0111_L2 CN19 10/08/2023 3 66 V703 BỘ MÔN KẾ TOÁN TÀI 
CHÍNH

10 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 23100AMAT0111 23100AMAT0111_L2 CN19 11/08/2023 2 67 V703 BỘ MÔN PHÂN TÍCH DỮ 
LIỆU KINH TẾ

11 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 23102AMAT0111 23102AMAT0111_L2 CN19 11/08/2023 2 68 V704 BỘ MÔN PHÂN TÍCH DỮ 
LIỆU KINH TẾ

12 Pháp luật đại cương 2 23100TLAW0111 23100TLAW0111_L2 CN19 12/08/2023 2 33 G402 Trắc nghiệm 
trên máy

BỘ MÔN LUẬT THƯƠNG 
MẠI QUỐC TẾ

13 Quản trị học 3 23100BMGM0111 23100BMGM0111_L2 CN19 14/08/2023 4 58 V703 BỘ MÔN QUẢN TRỊ HỌC

14 Quản trị học 3 23103BMGM0111 23103BMGM0111_L2 CN19 14/08/2023 4 58 V704 BỘ MÔN QUẢN TRỊ HỌC

       PHÓ VIỆN TRƯỞNG
KT/VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐTQT

NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG

Phòng thi Hình thức thi Ngôn ngữ Bộ Môn Ghi chú

TL.HIỆU TRƯỞNG

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022 - 2023

TT Tên học phần Số 
TC Mã LHP Mã Lớp thi Đối tượng Ngày thi Ca thi SLSV

LỊCH THI LẦN 2 CÁC LỚP CỬ NHÂN QUỐC TẾ KHÓA 19

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2023
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